
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI – NK TOÁN 

GIẢI TOÁN NHANH BẰNG MTBT- NGÀY 2/11/2019 

LỚP 12  

STT HỌ TÊN LỚP GIẢI  

1 CHÂU TUÁN KIỆT 12.1 I  

2 TRẦN GIA HÂN 12.2 I  

3 NGUYE4N NGỌC THANH MAI 12.7 I  

4 TRẦN HỮU KHÁNH 12.3 II  

5 ĐỒNG ĐĂNG QUANG 12.3 II  

6 HUỲNH HẢI MẪN 12.8 II  

7 TRƯƠNG THANH SANG 12.7 III  

8 BÀNH ĐỨC NAM 12.6 III  

9 LÊ TUẤN LƯƠNG  12.2 III  

10 HUỲNH HỮU QUANG 12.13 III  

 

LỚP 11 

STT HỌ TÊN LỚP GIẢI  

1 KHƯU MỸ NGỌC 11.1 I  

2 LÂM TUẤN HỮU 11.2 I  

3 HÀNG UYỂN NGÂN 11.7 II  

4 TRẦN NHẬT QUANG 11.7 II  

5 TRẦN PHÙNG SANH 11.7 III  

6 TRẦN ĐÌNH TUẤN TÚ  11.14 III  

7 TRẦN PHÚ ĐẠT 11.5 III  

8 HUỲNH THỤY TRÂN 11.13 III  

9 DƯƠNG VŨ UYÊN MINH 11.14 III  

10 LÊ TRƯƠNG QUỲNH HƯƠNG 11.6 III  

 

LỚP 10 

STT HỌ TÊN LỚP GIẢI  

1 NGUYỄN THANH NHÂN 10.4 I  

2 PHAN ANH TUẤN 10.14 I  

3 TRẦN NG GIA HUY 10.6 II  

4 LÂM NHẠC HOA  10.6 II  

5 NGUYỄN THẾ ANH 10.4 III  

6 LÊ QUANG VIỆT 10.10 III  

7 LÊ THIỆN VINH 10.7 III  

8 DƯƠNG ANH TUẤN  10.12 III  

 

 

 


